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Card 01 Card 01

khu khu area, building

Card 05 Card 05

bờ shore, bank, coastbờ

Card 04Card 04

Card 03Card 03

Card 02Card 02

1. khu nhà (apartment) building
2. khu phố neighborhood
3. khu thể thao athletic center  
4. tập trong khu thể thao to work out in an athletic center

1. khu nhà
2. khu phố
3. khu thể thao
4. tập trong khu thể thao

1. bờ hồ lake shore
2. bờ sông bank of a river
3. bờ biển coastline (at the ocean)
4. tập chạy trên bờ sông to practice running on the riverside

1. bờ hồ
2. bờ sông
3. bờ biển
4. tập chạy trên bờ sông

1. đến cơ quan to come to one’s workplace / office
2. làm việc ở cơ quan to work in one’s office
3. ở cơ quan về nhà to come home from work
4. họp cơ quan to have a meeting at the workplace

cơ quan one’s workplace / office

1. đến cơ quan
2. làm việc ở cơ quan
3. ở cơ quan về nhà
4. họp cơ quan

cơ quan

1. học chăm to study hard
2. làm việc chăm to work hard
3. chăm tập thể thao to exercise regularly
4. sinh viên chăm a diligent student

chăm diligent, assiduous

1. học chăm
2. làm việc chăm
3. chăm tập thể thao
4. sinh viên chăm

chăm

chương trình program, show, plan

1. chương trình học curriculum
2. chương trình máy vi tính computer program (application)
3. chương trình ti vi a TV show
4. có chương trình to have a plan

1. chương trình học
2. chương trình máy vi tính
3. chương trình ti vi
4. có chương trình

chương trình
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Card 06

Card 07

Card 08

Card 09

Card 10

Card 06

Card 07

Card 08

Card 09

Card 10

đánh to play

nhà hàng restaurant

thời gian time

tìm hiểu về to learn about

trước before (preposition used before a noun)

1. đánh bóng bàn to play ping-pong
2. đánh bóng rổ to play basketball
3. đánh quần vợt to play tennis
4. đánh bóng chuyền to play volleyball

1. nhà hàng Việt Nam Vietnamese restaurant
2. nhà hàng [cơm] Nhật Japanese restaurant
3. Nhà hàng còn mở cửa. The restaurant is still open.
4. Nhà hàng đã đóng cửa. The restaurant is already closed.

1. [có] nhiều thời gian to have much time
2. [có] ít thời gian to have little time
3. không có thời gian to not have time
4. tranh thủ thời gian to make use of free time

1. tìm hiểu về văn hoá Việt Nam to learn about Vietnamese culture
2.  tìm hiểu về sân khấu cổ truyền to learn about traditional 

theater
3. tìm hiểu về lịch sử Mỹ to learn about American history
4.  tìm hiểu về chương trình tiếng Việt to learn about the 

Vietnamese language program

1. trước giờ học before a class meeting
2. trước buổi họp before a meeting
3. trước tám giờ before 8 o’clock
4. trước năm học này before this academic year

1. đánh bóng bàn
2. đánh bóng rổ
3. đánh quần vợt
4. đánh bóng chuyền

1. nhà hàng Việt Nam
2. nhà hàng [cơm] Nhật
3. Nhà hàng còn mở cửa.
4. Nhà hàng đã đóng cửa.

1. [có] nhiều thời gian
2. [có] ít thời gian
3. không có thời gian
4. tranh thủ thời gian

1. tìm hiểu về văn hoá Việt Nam
2. tìm hiểu về sân khấu cổ truyền
3. tìm hiểu về lịch sử Mỹ
4. tìm hiểu về chương trình tiếng Việt

1. trước giờ học
2. trước buổi họp
3. trước tám giờ
4. trước năm học này

đánh

nhà hàng

thời gian

tìm hiểu về

trước
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Card 14Card 14

Card 13

Card 12

Card 13

Card 12

Card 11Card 11

trước khi  before (conjunction used before a verb, verb phrase or 
clause)

sau after (preposition used before a noun)

sau khi after (conjunction used before a verb, verb phrase or clause)

mức sống living standard

1. trước khi học từ mới before studying the new vocabulary
2. trước khi buổi họp bắt đầu before the meeting began
3. trước khi vào lớp before entering the classroom
4. trước khi thi before taking the final exams

1. sau giờ học after a class meeting
2. sau buổi họp after a meeting
3. sau tám giờ after 8 o’clock
4. sau ngày thứ sáu tuần sau after next (week’s) Friday

1. sau khi học từ mới after studying the new vocabulary
2. sau khi buổi họp bắt đầu after the meeting began
3. sau khi vào lớp after entering the classroom
4. sau khi thi after taking the final exams

1. mức sống cao high living standard
2. mức sống thấp low living standard
3. mức sống cao hơn higher living standard
4.  mức sống trong những năm 1990 the living standards in 

the 1990s

1. trước khi học từ mới
2. trước khi buổi họp bắt đầu
3. trước khi vào lớp
4. trước khi thi

1. sau giờ học
2. sau buổi họp
3. sau tám giờ
4. sau ngày thứ sáu tuần sau

1. sau khi học từ mới
2. sau khi buổi họp bắt đầu
3. sau khi vào lớp
4. sau khi thi

1. mức sống cao
2. mức sống thấp
3. mức sống cao hơn
4. mức sống trong những năm 1990

trước khi

sau

sau khi

mức sống
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Card 15 Card 15

1. trở thành bác sĩ
2. trở thành kĩ sư
3. trở thành đường cao tốc
4. trở thành vấn đề lớn

trở thành trở thành to become (used before a noun)

1. trở thành bác sĩ to become a doctor
2. trở thành kĩ sư to become an engineer
3. trở thành đường cao tốc to become a highway
4. trở thành vấn đề lớn to become a big issue
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Card 20Card 20

Card 19 Card 19

Card 18Card 18

Card 17 Card 17

Card 16Card 16

tham gia to participate in

thu hút to attract

tiếp xúc với to communicate / interact with

dịch vụ service

đường cao tốc highway

1. tham gia buổi họp to participate in a meeting
2.  tham gia hoạt động ngoại khoá to participate in extracurric-

ular activities
3. tham gia khiêu vũ to participate in dancing
4.  tham gia câu lạc bộ thể thao to participate in (be a member 

of) a sports club

1. thu hút thanh niên to attract young people
2. thu hút người lớn tuổi to attract old people
3.  thu hút trẻ con đến vườn bách thú to attract children to the 

zoo
4.  thu hút sinh viên ghi tên học to attract students to (enrolling 

in) the course

1. tiếp xúc với trẻ con to communicate / interact with children
2.  tiếp xúc với học sinh trung học to communicate / interact 

with high school students
3.  tiếp xúc với sinh viên năm thứ nhất to communicate / 

interact with first year students
4.  tiếp xúc với kĩ sư trong nhà máy to communicate / interact 

with workers at the factory

1. dịch vụ vui chơi giải trí entertainment services
2. dịch vụ máy vi tính computer (IT) services
3. dịch vụ học ngoại ngữ foreign language studies services
4. trung tâm dịch vụ service center

1.  đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng the highway from Hà Nội 
to Hải Phòng

2. đường cao tốc ra biển a highway to the ocean
3.  đường cao tốc từ Sài Gòn lên Đà Lạt the highway from Sài 

Gòn (up) to Đà Lạt
4. tắc đường cao tốc the highway is congested

1. tham gia buổi họp
2. tham gia hoạt động ngoại khoá
3. tham gia khiêu vũ
4. tham gia câu lạc bộ thể thao

1. thu hút thanh niên
2. thu hút người lớn tuổi
3. thu hút trẻ con đến vườn bách thú
4. thu hút sinh viên ghi tên học 

1. tiếp xúc với trẻ con
2. tiếp xúc với học sinh trung học
3. tiếp xúc với sinh viên năm thứ nhất
4. tiếp xúc với kĩ sư trong nhà máy

1. dịch vụ vui chơi giải trí
2. dịch vụ máy vi tính
3. dịch vụ học ngoại ngữ
4. trung tâm dịch vụ

1. đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
2. đường cao tốc ra biển
3. đường cao tốc từ Sài Gòn lên Đà Lạt
4. tắc đường cao tốc

tham gia

thu hút 

tiếp xúc với

dịch vụ

đường cao tốc


